






 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                             

DANH SÁCH PHÂN NHÓM HỌC PHẦN TRIẾT HỌC 

TT   NGÀNH  Mã HP Số TC Nhóm SL HV 

1 Công nghệ sinh học ML605 3 ML03 15 

2 Công nghệ thông tin ML605 3 ML03 14 

3 Hệ thống thông tin ML605 3 ML03 17 

4 Khoa học máy tính ML605 3 ML03 13 

5 Hóa lý thuyết và hóa lý ML605 3 ML03 13 

6 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học ML605 3 ML03 5 

7 Sinh thái học ML605 3 ML03 11 

8 Toán giải tích ML605 3 ML03 3 

9 Vật lý lý thuyết và vật lý toán ML605 3 ML03 21 

10 Kỹ thuật môi trường ML605 3 ML03 6 

11 Quản lý đất đai ML605 3 ML03 9 

12 Quản lý tài nguyên và môi trường ML605 3 ML04 14 

13 Bảo vệ thực vật ML605 3 ML04 12 

14 Chăn nuôi ML605 3 ML04 4 

15 Công nghệ thực phẩm ML605 3 ML04 11 

16 Di truyền và chọn giống cây trồng ML605 3 ML04 4 

17 Khoa học cây trồng ML605 3 ML04 16 

18 Khoa học đất ML605 3 ML04 3 

19 Thú y ML605 3 ML04 12 

20 Kỹ thuật điện ML605 3 ML04 7 

21 Kỹ thuật điện (Ứng dụng) ML605 3 ML04 7 

22 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa ML605 3 ML04 4 

23 Kỹ thuật hóa học ML605 3 ML04 4 

24 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy ML605 3 ML04 15 

25 Nuôi trồng thủy sản ML605 3 ML04 7 

26 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn 

tiếng Anh 

ML606 4 ML01 72 

27 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn 

tiếng Pháp 

ML606 4 ML01 7 

28 Kinh tế nông nghiệp ML606 4 ML01 3 

29 Quản lý kinh tế ML606 4 ML01 40 

30 Quản trị kinh doanh ML606 4 ML01 42 

31 Tài chính - Ngân hàng ML606 4 ML02 34 

32 Luật kinh tế ML606 4 ML02 66 

33 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn 

Toán 

ML606 4 ML02 13 

34 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn 

Văn và Tiếng Việt 

ML606 4 ML02 15 

35 Quản lý giáo dục ML606 4 ML02 36 

36 Văn học Việt Nam ML606 4 ML02 10 

 




